
STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Hoàng Hồng Nhung
003450/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Quyết định số: 

231/QĐ-SYT ngày 11/02/2026 Chuyên khoa hồi 

sức cấp cứu; Theo Quyết định số 56/QĐ-BVHV 

ngày 30/12/2023: Khám bệnh, chữa bệnh Nhãn 

khoa; Cập nhật một số chuyên đề nội tiết; Kỹ 

thuật điều trị bệnh nhân đột quỵ não sử dụng 

thuốc tiêu huyết khối; Quản lý đột quỵ não cấp; 

cập nhật một số chuyên đề cấp cứu

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Phó Trưởng khoa - 

 Khoa khám bệnh

2 Lương Hoài Nam
0001021/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Theo quyết định 

số 45/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa; Điện tâm đồ 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa khám bệnh

3 Giàng A Ngài
003010/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

 Bác sĩ - Khoa Khám 

bệnh;Bàn khám Nội Da 

liễu

4 Đào Ngọc Việt
0001161/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; Theo 

Quyết định số 371a/QĐ-SYT ngày 28/4/2023: 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp 

cứu

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN Ngày nghỉ, Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh 

viện

Bác sĩ - Khoa khám bệnh; 

Bàn khám Cấp cứu

7h00-17h00

Từ T2- T7  

tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang

5 La Thị Huyền
000333/TQ-

GPHN
Bác Sĩ Y Khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa khám bệnh; 

Khoa Nội tổng hợp; Khoa 

nhi

6 Lương Xuân Thiệp
000407/TQ-

GPHN
Bác Sĩ Y Khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa khám 

bệnh;Nội tổng hợp

7 Phạm Thị Huyền
000393/TQ-

GPHN

- Bác Sĩ Y Khoa;

-Theo quyết định số 203/QĐ-BVHV ngày 23 

tháng 5 năm 2025 Khám  nội, Da liễu

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa khám bệnh

8 Hoàng Thị Nga
000409/TQ-

GPHN
Bác Sĩ Y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa khám bệnh; 

Khoa YHCT- PHCN

9 Phạm Tiến Chung
001157/PT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại,Chuyên khoa Ung Thư; Theo QĐ số 

362a/QĐ-BVHV ngày 17/11/2025: Siêu âm tổng 

quát; Siêu âm trong các bệnh lý ung bướu; Điều 

trị nhân giáp lành tính bằng RFA và vi sóng; 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 

07h30-12h00, chiều từ 13h00-16h30

CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa khám bệnh;

7h00-17h00

T2T3T4T5T6

T7  

tại Bệnh viện 

Đa khoa Phú 

Thọ

10 Nông Đức Điện
003674/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ, Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

11 Phạm Kiều Oanh
003912/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo quyết định 

số 47/QĐ- BVHV 30/12/2023: Thực hiện Chăm 

sóc người bệnh cấp cứu

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ, Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Hoàng Việt - Công ty CP dịch vụ thương mại tổng hợp Hoàng Việt.

2. Địa chỉ: TDP Hưng Thành 10, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ từ thứ 2 đến chủ nhật



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

12 Nguyễn Thị Hoa
000365/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Khám 

bệnh

13 Nguyễn Thế Vũ
004061/TQ-

CCHN

Quyết định tại TTLT số 10/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; 

Theo quyết định số 43/QĐ- BVHV 30/12/2023: 

Thực hiện Chăm sóc người bệnh cấp cứu

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ, Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sỹ - Khoa khám bệnh

14 Đặng Mai Anh 
004549/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ, Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

15 Nguyễn Việt Hoa
000208/TQ-

GPHN
Bác Sĩ Y Khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa khám 

bệnh;Khoa Nội tổng hợp

16 Phùng Phương Oamh
0006815/PT-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo quyết định 

số 47/QĐ- BVHV 30/12/2023: Thực hiện Chăm 

sóc người bệnh cấp cứu

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

17 Dương Đức Tĩnh
000898/TQ-

CCHN

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức y 

tế điều dưỡng.

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

18
Nguyễn Thị Mai 

Hương

003075/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

19 Đỗ Thùy Dương
003910/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

20 Trần Thị Phượng Thư
000547/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

21 Hà Hoài Nhung
004087/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo Quyết định 

số 188/QĐ-BVHV ngày 24/6/2024: Kỹ thuật 

thăm dò chức năng hô hấp

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

22 Vũ Thị Vinh
0001175/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sỹ - Khoa khám bệnh

23 Nguyễn Văn Nhung
037821/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Truyền 

nhiễm;  

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Nội tổng 

hợp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Tại bệnh viện 

Nhiệt đới 

trung ương

24 Đỗ Cao Minh 
0001784/TQ-

CCHN
Chuyên khoa Thần kinh - Tâm thần 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Nội tổng 

hợp

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6

T7 

Tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang

25 Đào Thu Trang 
004611/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

26 Trương Kiều Anh
000161/TQ-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

27
Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh

000172/TQ-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

28 Lê Bích Thu 
000180/TQ-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

29 Trần Lan Anh
000263/TQ-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

30 Vũ Thị Ánh
000259/TQ-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám 

bệnh

31 Cao Xuân Huy
002984/TQ-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa Nội 

tim mạch; Theo quyết số 46/QĐ-BVHV ngày 

30/12/2023: Khám bệnh, chữa bệnh Tim mạch 

can thiệp; Holter điện tâm đồ cơ bản; Điện tâm 

đồ trong thực hành lâm sàng; Siêu âm tổng quát; 

Siêu âm Doppler mạch máu; Siêu âm Tim cơ bản; 

Can thiệp điều trị suy giảm tĩnh mạch bằng laser, 

sóng có năng lượng tần số Radio

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Phó Trưởng Khoa 

Nội tổng hợp;Nội tổng hợp

32 Trịnh Thị Thái
002888/TQ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám

bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nội tổng 

hợp

33 Nguyễn Thành Luân
003717/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Theo quyết định 

số 49/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Thực hiện 

Nội soi ống mềm đường tiêu hóa trên; Nội soi 

tiêu hóa; Hồi sức cấp cứu cơ bản; Nội soi tiêu 

hóa nâng cao; Quyết định số: 1255/QĐ-SYT 

ngày 16/09/2024 Chuyên khoa Nội khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nội tổng 

hợp;Bàn khám Nội tổng 

hợp

34 Nguyễn Thùy Trang
000313/TQ-

GPHN
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Nội 

tổng hợp

35 Hầu Diệu Linh
000332/TQ-

GPHN

Bác Sĩ Y Khoa; Theo quyết định số 394/QĐ-

BVHV ngày 10/12/2025: Thực hiện dịch vụ kỹ 

thuật cấp cứu cơ bản

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ -  Khoa Nội tổng 

hợp

;Khoa khám bệnh

36 Phan Tuấn Vũ
002933/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Theo QĐ số 

126/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Hồi sức cấp 

cứu; Điện tâm đồ trong lâm sàng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nội tổng 

hợp;Khoa khám bệnh

7h00-17h00

Từ T2- T7  

tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang

37 Phạm Hồng Sơn
001239/PT-

CCHN

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức 

điều dưỡng; Theo QĐ số 52/ QĐ- BVHV 

30/12/2023: Trợ giúp nội soi đường tiêu hóa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa Nội 

tổng hợp

38 Nguyễn Phương Anh
003145/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; QĐ số 108/QĐ-

BVHV ngày 30/12/2023: Nội soi ống mềm 

đường tiêu hóa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa Nội 

tổng hợp

39 Trần Xuân Dem
004090/TQ-

CCHN

Quyết định tại TTLT số 10/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; 

QĐ số 186/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023 Thực 

hiện kĩ thuật trợ giúp nội soi đường tiêu hóa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sỹ -Khoa Nội tổng hợp



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

40 Phạm Thị Lệ Quyên 
004547/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa Nội 

tổng hợp

41 Ngô Thu Hòa
000229/TQ-

GPHN
Bác Sĩ Y Khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nội tổng 

hợp;Khoa khám bệnh;Bàn 

khám Nội tổng hợp

7h00-17h00

CN  

tại Phòng 

khám Đa khoa 

Hoàng Việt 

42 Đoạn Thị Mến 
000047/TQ-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nội; Theo 

QĐ số 179/QĐ-BVHV ngày 25/6/2024: Nội soi 

tiêu hóa trên; nội soi tiêu hóa dưới, Cấp cứu cơ 

bản

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nội tổng 

hợp

43 Hà Thị Nguyệt
000210/TQ-

GPHN
Bác Sĩ Y Khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nội tổng 

hợp;Khoa khám bệnh;Bàn 

khám Nội tổng hợp

44 Triệu Hồng Nhung
000419/TQ-

GPHN
Bác Sĩ chuyên khoa Nội

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nội tổng 

hợp

45 Bùi Thị Thúy
009343HD-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội khoa

Theo quyết định số 307/QĐ-GĐBV ngày 

22/09/2025 khám chữa bệnh chuyên khoa dinh 

dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa nội tổng hợp

46 Trịnh Lan Hương
004470/TQ-

CCHN

-Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng.

- Theo QĐ số 233/ QĐ-BVHV 18/6/2025: Thực 

hiện kỹ thuật chăm sóc người bệnh cấp cứu

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Nội 

tổng hợp

47
Nguyễn Thị Hoài 

Thương

000164/TQ-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa Nội 

tổng hợp

48 Sùng Thị Phấn
000136/TQ-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa Nội 

tổng hợp

49 Nguyễn Thị Tố An
000174/TQ-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa Nội 

tổng hợp

50 Phạm Thị Thương
004349/TQ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng.

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa Nội 

tổng hợp

51 Nguyễn Thị Thanh Hải
003103/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa/ chuyên khoa 

Nhi; Theo quyết định số 61/QĐ-BVHV ngày 

30/12/2023: Định hướng tim mạch, Siêu âm tim 

trả em, Kiến thức về thực hành khám và tư vấn 

dinh dưỡng; Cấp cứu Nhi khoa; Chẩn đoán và 

điều trị bệnh nhân sơ sinh; Quản lý Hen - COPD 

trong cộng đồng; Bệnh lý dị ứng nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ phó giám đốc bệnh 

vện;Trưởng khoa - Khoa 

Nhi;Khoa khám 

bênh;Khoa Cận lâm sàng 

(CĐHA - Xét nghiệm)

52 Trương Thị Kim
004177/TQ-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; Theo quyết định 

số 64/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Khám bệnh, 

chữa bệnh Nhi khoa; định hướng đánh giá can 

thiệp cho trẻ tự kỷ; Âm ngữ trị liệu

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nhi;Khoa 

khám bênh;Bàn khám Nhi

53 Mai Ngọc Châu
000093/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa hệ Nội - Nhi; 

Theo QĐ số 55/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: 

Siêu âm tổng quát

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nhi



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

54 Tạ Thị Ninh
002767/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi  

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nhi;Khoa 

khám bênh;Bàn khám Nhi

55 Lục Hoài Thu
000417/TQ-

GPHN
Bác Sĩ chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nhi

56
Nguyễn Thị Minh 

Phương

0003801/PT-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi;Bàn khám Nhi

57 Tạ Thu Phương
000423/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Nhi

58 Phạm Thị Dung
002542/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo quyết định 

số 01/QĐ-BVHV 30/12/2023: Thực hiện kỹ 

thuật Âm ngữ trị liệu

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi;Bàn khám Nhi

59 Đoàn Ngọc Anh
004171/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi;Bàn khám Nhi

60 Trần Thu Hiền
004212/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi;Bàn khám Nhi

61 Trần Thị Huế
004284/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi;Bàn khám Nhi

62 Nguyễn Thế Anh 
004459/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo quyết định 

số 70/QĐ-BVHV 302/12/2023: Thực hiện kỹ 

thuật Âm ngữ trị liệu

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi;Bàn khám Nhi



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

63 Nguyễn Thanh Loan
002978/TQ-

CCHN

Quyết định tại TTLT số 10/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; 

Theo QĐ số 65/QĐ- BVHV 30/12/2023: Thực 

hiện dịch vụ kỹ thuật vật lý trị liệu hô hấp

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sỹ - Khoa Nhi; Bàn 

khám Nhi

64 Nguyễn Thúy Dung
000813/TQ-

CCHN

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức 

điều dưỡng; Theo QĐ số 110/QĐ-BVHV ngày 

30/10/2023: Thực hiện dịch vụ kỹ thuật về điện 

não đồ

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Nhi 

65 Hà Thị Thu Thảo
000233/TQ-

GPHN
Bác Sĩ Y Khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nhi;Khoa 

khám bênh;Bàn khám Nhi

66 Lê Huy Quyền
000230/TQ-

GPHN
Bác Sĩ Y Khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nhi;Khoa 

khám bênh;Bàn khám Nhi

67 Nguyễn Thị Lan Anh
004580/TQ-

CCHN

- Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; 

-Theo quyết định số 189/QĐ-BVHV ngày 23 

tháng 5 năm 2025 thực hiện Hô hấp liệu pháp 

trong Nhi khoa, Cấp cứu Nhi khoa.

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Nhi 

68
Nguyễn Thị Kiều 

Trang

000250/TQ-

GPHN
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Nhi 

69 Phạm Thị Hồng
000231/TQ-

GPHN
Bác Sĩ Y Khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Nhi;Khoa 

khám bênh;Bàn khám Nội 

da liễu

70 Tạ Thị Xuân Thanh
000168/TQ-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Trưởng 

phòng điều dưỡng; Khoa 

Nhi 

71 Nguyễn Thị Hằng 
000694/TQ-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng; Theo QĐ số 103/QĐ-

BVHV ngày 15/4/2024 (Kỹ thuật lọc máu cơ 

bản; Tổng quan an toàn người bệnh)

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Nhi

72 Phạm Hồng Hạnh
000067/TQ-

GPHN
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi;Bàn khám Nhi

73 Nông Thị Mãi
003734/TQ-

CCHN
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ, Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Nhi

74 Bùi Thị Trang
000129/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Nhi

75 Quàng Văn Hải
002635/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; Theo 

QĐ số 400/QĐ-BVHV ngày 10/12/2025: Thực 

hiện phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Giám đốc, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật kiêm trưởng khoa 

- Khoa Ngoại tổng 

hợp;Bàn khám Ngoại tổng 

hợp 

76 Hoàng Mạnh Lý
004420/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại ; QĐ 

số 320/QĐ-BVHV ngày 05/11/2024: Phẫu thuật 

nội soi cơ bản

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Ngoại tổng 

hợp;Khoa khám bệnh;Bàn 

khám Ngoại tổng hợp 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

77 Đoàn Xuân Hiếu
004920/HAG-

CCHN

-Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Theo Quyết 

định số 204/QĐ-SYT ngày 31/3/2021: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; 

-QĐ số 319/QĐ-BVHV ngày 05/11/2024: Tán 

sỏi thận qua da, Phẫu thuật nội soi cơ bản;

- QĐ số 237/QĐ-BVHV ngày 18/6/2025 Phẫu 

thuật bệnh trĩ  sử dụng laser; Nam học và y học 

giới tính

- QĐ số 395/QĐ-BVHV ngày 10/12/2025: Thực 

hiện phẫu thuật nội soi can thiệp qua đường niệu 

đạo

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ, Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Ngoại tổng 

hợp;Khoa khám bệnh;Bàn 

khám Ngoại tổng hợp 

78 Bùi Huy Mạnh
0008821/BYT-

CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Ngoại tổng 

hợp;Khoa khám bệnh;Bàn 

khám Ngoại tổng hợp 

7h00-17h00

Từ T2- T7  

tại Bệnh viện 

Việt Đức Hà 

Nội

79 Nguyễn Xuân Thùy
0009202/BYT-

CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Ngoại tổng 

hợp;Khoa khám bệnh;Bàn 

khám Ngoại tổng hợp 

80 Nguyễn Đức Hoàng
0026665/TQ-

CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Ngoại tổng 

hợp;Khoa khám bệnh;Bàn 

khám Ngoại tổng hợp 

7h00-17h00

Từ T2- T7  

tại Bệnh viện 

Bạch Mai Hà 

Nội

81 Nguyễn Quang Minh
000023/TQ-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa ngoại,Chuyên

khoa ngoại - thần kinh sọ não; Theo quyết định

số 366/QĐ-BVHV ngày 25/11/2025 thực hiện

phẫu thuật cột sống

Từ 17h30-21h00 Các ngày 

T2T3T4T5T6T7

Từ 07h00-21h00 các ngày CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Bác sĩ  - Khoa ngoại tổng 

hợp

7h00-17h00

T2T3T4T5T6

T7

Tại Bệnh viện 

đa khoa 

Tuyên Quang

82 Trần Thị Toan
003276/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Ngoại 

tổng hợp

83 Bàn Thị Tuyết
004361/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Ngoại 

tổng hợp

84 Lê Thị Hồng Hạnh
004366/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Ngoại 

tổng hợp;Bàn khám Ngoại 

tổng hợp 

85 Phạm Đức Thịnh
002746/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng;  Quyết định số 

102/QĐ- BVHV 30/12/2023: Thực hiện Kỹ thuật 

viên xương bột

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Ngoại 

tổng hợp;Bàn khám Ngoại 

tổng hợp 

86 Trần Quang Hưng
0003531/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Theo QĐ số 

106/QĐ- BVHV 30/12/2023: Thực hiện nhiệm 

vụ của Y sỹ đa khoa; Kỹ thuật viên xương bột

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sĩ - Khoa Ngoại tổng 

hợp;Bàn khám Ngoại tổng 

hợp 

87 Nguyễn Tiến Dũng 
004164/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Theo Quyết định 

số 191/QĐ-BVHV ngày 25/06/2024 (khám bệnh, 

chữa bệnh ngoại khoa) 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Ngoại tổng 

hợp;Khoa khám bệnh;Bàn 

khám Ngoại tổng hợp 

88 Chu Công Minh
000182/TQ-

GPHN

Điều dưỡng; Theo quyết định số 28/QĐ-BVHV 

ngày 15/01/2025: Kỹ thuật viên xương bột. 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng- Khoa Ngoại 

tổng hợp;Khoa khám 

bệnh; Bàn khám Ngoại 

tổng hợp 

89 Trịnh Mai Trang 
000094/TQ-

GPHN
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Ngoại 

tổng hợp



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

90 Vũ Thị Thảo 
004170/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Ngoại 

tổng hợp

91 Trần Thanh Huyền
000246/TQ-

GPHN
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Ngoại 

tổng hợp

92 Nông Văn Tuấn 
003283/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi 

sức 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ Trưởng khoa - 

Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức

93 Nông Duy Phong
004561/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Theo QĐ số 

185/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Gây mê hồi sức

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

94 Lâm Việt Hoàng
000192/TQ-

GPHN

Bác Sĩ Y Khoa; Theo quyết định số 30/QĐ-

BVHV ngày 15/01/2025: Gây mê hồi sức

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

95 Phạm Thị Nhàn
000502/TQ-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng; Theo QĐ số 112/QĐ-

BVHV ngày 30/12/2023: kỹ thuật viên dụng cụ 

mổ; phòng ngừa sai sót trong phẫu thuật, thủ 

thuật 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức

96 Nguyễn Thị Điệp 
000510/TQ-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng; Theo quyết định số 28/QĐ-

BVHVngày 17/08/2023: Kỹ thuật viên dụng cụ 

mổ

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức

7h00-17h00

Từ T2- T7  

tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang

97 Ong Thế Thanh
003971/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo QĐ số 

44/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Điều dưỡng gây 

mê hồi sức

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức

98 Trần Thanh Huyền
004081/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo QĐ số 

50/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Điều dưỡng gây 

mê hồi sức

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức

99 Trần Minh Huyền
004600/TQ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng.

Theo quyết định số 20/QĐ-BVHV ngày 

21/01/2026: Thực hiện kỹ thuật trợ giúp phẫu 

thuật

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức

100 Hà Thu Hiền
000242/TQ-

GPHN

Điều dưỡng; 

Theo quyết định số 309/QĐ-BVHV ngày 

22/9/2025 Thực hiện kỹ thuật viên dụng cụ mổ 

nội soi

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức

101 Lục Hồng Thắm
000243/TQ-

GPHN

Điều dưỡng; Theo quyết định số 19/QĐ-BVHV 

ngày 21/01/2026: Thực hiện kỹ thuật trợ giúp 

phẫu thuật

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức

102 Đặng Văn Tuyên
002086/PT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa;

 Theo Quyết định số 1633/QĐ-SYT ngày 

30/12/2023: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

sản phụ khoa; Theo QĐ số 184/QĐ-BVHV ngày 

30/12/2023: Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa; Phẫu thuật cấp cứu Sản khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Trưởng Khoa Phụ 

sản; Bàn khám Phụ sản



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

103 Lê Thị Minh Đào
000013/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ 

khoa; Theo QĐ số 22/QĐ- BVHV 30/12/2023: 

Siêu âm tổng quát

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác Sĩ - Khoa Phụ sản; 

Khoa khám bệnh;Bàn 

khám Phụ sản

17h00-21h

T2T3T4T5T6

T7CN 

tại Phòng 

khám chuyên 

khoa Phụ sản - 

 KHHGĐ

104 Đào Thị Dung
004352/TQ-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; Theo QĐ số 

24/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Thực hiện 

DVKT Sản phụ khoa; Theo quyết định số: 

61/QĐ-BVHV ngày 11/03/2026 thực hiện DVKT 

Siêu âm trong sản phụ khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác Sĩ - Khoa Phụ sản; 

Khoa khám bệnh;Bàn 

khám Phụ sản

105 Nguyễn Ngọc Độ
000418/TQ-

GPHN
Bác sĩ Chuyên Khoa sản phụ khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa phụ sản

106 Phan Thị Lợi
000039/TQ-

CCHN

Quyết định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT- 

ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh; 

Theo QĐ số 26/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: 

Phá thai; Đỡ đẻ có kỹ năng & chăm sóc thiết yếu 

bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau khi đẻ

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ Sinh - Khoa Phụ sản; 

Khoa khám bệnh; Bàn 

khám Phụ sản

107 Phan Thị Chiến
000563/TQ-

CCHN

Quyết định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT- 

ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ Sinh - Khoa Phụ sản; 

Khoa khám bệnh; Bàn 

khám Phụ sản

108 Nguyễn Thị Tâm
000617/TQ-

CCHN

Quyết định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT- 

ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ Sinh - Khoa Phụ sản; 

Khoa khám bệnh; Bàn 

khám Phụ sản

109 Phạm Hoài Thu 
004486/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Hộ sinh.

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ Sinh - Khoa Phụ sản; 

Khoa khám bệnh; Bàn 

khám Phụ sản

110 Phạm Thị Lan Hương
000020/TQ-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa sản, phụ 

khoa; Theo QĐ số 24/QĐ-BVHV ngày 

15/01/2025: Chứng nhận phẫu thuật nội soi

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác Sĩ phó trưởng khoa - 

Khoa Phụ sản; Khoa khám 

bệnh; Bàn khám Phụ sản

111 Ma Thảo Ly
0007575/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ Sinh - Khoa Phụ sản; 

Khoa khám bệnh; Bàn 

khám Phụ sản

112 Hoàng Kim Phượng
000137/TQ-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Phụ 

sản

113 Ma Thị Thoa
000173/TQ-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Phụ 

sản

114 Phan Vũ Thu Trang
000200/TQ-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Phụ 

sản

115 Nông Thị Ngoan
000169/TQ-

GPHN
Hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ Sinh - Khoa Phụ sản

116 Hà Thị Bích Hường 
000560/TQ-

GPHN
Hộ sinh viên 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Hộ Sinh - Khoa Phụ sản



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

117 Lê Bích Hường
000921/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa/ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa vật lý trị liệu - phục hồi 

chức năng, Theo Quyết định số 319/QĐ-SYT 

ngày 15/3/2019: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Trưởng Khoa - 

Khoa YHCT- 

PHCN;Khoa khám bệnh;Y 

học cổ truyền;Phòng khám 

YHCT -PHCN

118 Phạm Thị Hòa
000034/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa YHCT- 

PHCN;Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Y học cổ 

truyền

119 Vũ Xuân Thảo
004307/TQ-

CCHN

 Khám bệnh chữa bệnh bằng y học cổ truyền; 

Theo QĐ số 81/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Theo QĐ số 

257/QĐ-BVHV ngày 09/9/2024: Khám bệnh, 

chữa bệnh Phục hồi chức năng cơ bản 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa YHCT- 

PHCN;Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Y học cổ 

truyền

120
Nguyễn Thị Thùy 

Dung

004563/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa YHCT- 

PHCN;Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Y học cổ 

truyền

121 Hoàng Văn Hảo
070302/CCHN-

BQP

Khám chữa bệnh chuyên khoa Ngoại chung; 

Theo Quyết định số 310/QĐ-SYT ngày 

18/5/2018: Khám chữa bệnh YHCT

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa YHCT- 

PHCN;Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Y học cổ 

truyền

122 Lê Sơn Hùng
000670/PT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ 

truyền; Theo quyết định số 671/QĐ-SYT ngày 

12/07/2021: Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

phục hồi chức năng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa YHCT- 

PHCN;Khoa khám bệnh;Y 

học cổ truyền;Phòng khám 

YHCT -PHCN

123 Nguyễn Minh Tâm 
000109/TQ-

GPHN
Y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa YHCT- 

PHCN;Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Y học cổ 

truyền

124 Cao Thị Diệu Linh 
000108/TQ-

GPHN
Y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa YHCT- 

PHCN;Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Y học cổ 

truyền

125 Hoàng Thị Hiền
004082/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; 

Quyết định số: 3339/QĐ-SYT ngày 28/12/2023 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi 

chức năng.

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T5

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa YHCT- 

PHCN

T2T3T4T6T7

CN 

Tại VNDC 

Tuyên Quang

126 Nông Thùy Trang
000372/TQ-

GPHN
Bác Sĩ Y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa YHCT- 

PHCN

127 Lương Thị Hoan
000483/TQ-

GPHN
Bác sĩ Y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa YHCT- 

PHCN

128 Phạm Anh Tuấn
004038/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng;  Theo QĐ số 

78/QĐ- BVHV 30/12/2023: Thực hiện dịch vụ 

kỹ thuật Phục hồi chức năng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 

YHCT- PHCN;Khoa 

khám bệnh

129 Nguyễn Thị Huệ
004125/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo quyết 

định số 77/QĐ-BVHV 30/12/2023: Thực hiện 

dịch vụ kỹ thuật Vật lý trị liệu và phục hồi chức 

năng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 

YHCT- PHCN;Khoa 

khám bệnh

130 Mã Thị Ngọc Hiển 
000578/TQ-

CCHN

Chăm sóc bệnh nhân thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng vật lý trị liệu PHCN 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa 

YHCT PHCN



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

131 Phan Thị Kim Dung
000830/TQ-

CCHN

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn Nghiệp vụ các nghạch viên chức Y tế 

điều dưỡng; Theo QĐ số 75/QĐ-BVHV 

30/12/2023: Vật lý chữa bệnh.

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa 

YHCT PHCN

132 Hà Ngọc Hân
0002187/TQ-

CCHN

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Theo 

Quyết định số 833/QĐ-SYT ngày 22/12/2016: 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Y sỹ Y 

học cổ truyền 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sĩ - Khoa YHCT- PHCN

133 Trần Thị Hương 
003364/TQ-

CCHN

Quyết định tại TTLT số 10/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; 

Theo QĐ số 85/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: 

Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng cơ bản 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sĩ - Khoa YHCT- PHCN

134 Quan Văn Vinh
003160/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sĩ - Khoa YHCT- PHCN

135 Nguyễn Hồng Thắm
002624/TQ-

CCHN

- Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT - 

 BYT - BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

- QĐ số 139/QĐ- BVHV 30/12/2023( Thực hiện 

kỹ thuật về y học cổ truyền)

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sĩ - Khoa YHCT- 

PHCN;Khoa khám bệnh

136 Nguyễn Vũ Minh
003968/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; 

Theo QĐ số 79/ QĐ- BVHV 30/12/2023: Khám 

bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Thực hiện 

dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sĩ - Khoa YHCT- 

PHCN;Khoa khám bệnh

137 Hoàng Quang Đoàn 
000122/TQ-

GPHN
Phục hồi chức năng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa 

YHCT PHCN

138 Quan Văn Tỷ 
004254/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sĩ - Khoa YHCT- PHCN

139 Nguyễn Thị Thanh
019312/HNO-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

- QĐ số 393/QĐ-BVHV 10/12/2025 (Thực 

hiện Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức 

năng)

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Điều dưỡng - Khoa 

YHCT- PHCN

140 Nguyễn Bá Lộc
000256/TQ-

GPHN
Phục hồi chức năng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa 

YHCT PHCN

141 Cao Xuân Hiếu
000257/TQ-

GPHN
Phục hồi chức năng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa 

YHCT PHCN

142 Đặng Thị Thu Hiền
000060/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai - Mũi - 

Họng; Theo Quyết định số 09/QĐ-BVHV 

30/12/2023: Khám, chữa bệnh nhi khoa; PT tạo 

hình thẩm mỹ tái cấu trúc nâng cao

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Trưởng khoa - 

Khoa Liên chuyên khoa ( 

Tai-Mũi- Họng; Răng -

Hàm -Mặt; Mắt)

143 Vũ Thị Kim Chi
000587/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa/ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Tai - Mũi - Họng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Phó Trưởng khoa - 

 Khoa Liên chuyên khoa ( 

Tai-Mũi- Họng; Răng -

Hàm -Mặt; Mắt)

144 Phan Minh Ngọc
0001144/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt; Theo 

quyết định số 209/QĐ-BVHV ngày 23 tháng 5 

năm 2025 thực hiện phẫu thuật Phaco

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Liên chuyên 

khoa ( Tai-Mũi- Họng; 

Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh; 

Bàn khám Mắt

17h00-21h

T2T3T4T5T6

T7CN 

tại Phòng 

khám chuyên 

khoa Mắt



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

145 Đặng Thị Mai
003255/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nhãn khoa; Theo Quyết định số 

89/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Khám bệnh, 

chữa bệnh Nhãn khoa cơ bản; Kỹ thuật nội tiết 

nâng cao; Theo Quyết định số 778/QĐ-SYT ngày 

31/5/2024: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Mắt

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Liên chuyên 

khoa ( Tai-Mũi- Họng; 

Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh; 

Bàn khám Mắt

146 Vũ Thị Phượng
004436/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa/Chẩn đoán và 

điều trị bệnh Mắt/chuyên khoa Răng-Hàm-Mặt; 

Theo Quyết định số 937/QĐ-SYT ngày 

15/10/2018: Chẩn đoán và điều trị bệnh Mắt; 

Theo Quyết định số 63/QĐ-SYT ngày 

07/01/2019: Chuyên khoa Răng-Hàm-Mặt

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Liên chuyên 

khoa ( Tai-Mũi- Họng; 

Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Răng - 

Hàm - Mặt;Bàn khám Mắt

147 Nguyễn Tiến Thành
003898/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng; Theo QĐ số 20/QĐ-BVHV ngày 

30/12/2023: Nội soi Tai Mũi Họng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Liên chuyên 

khoa ( Tai-Mũi- Họng; 

Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh; 

Bàn khám Tai - Mũi - 

Họng

148 Nguyễn Minh Hiếu 
004443/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  Theo quyết định 

số 134/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng; Thực hiện 

dịch vụ kỹ thuật về đo thính lực - Nhĩ lượng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Liên chuyên 

khoa ( Tai-Mũi- Họng; 

Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh; 

Bàn khám Tai - Mũi - 

Họng

7h00-17h00

CN  

tại Phòng 

khám Đa khoa 

Hoàng Việt 

149 Hoàng Việt Phương
002763/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai - Mũi - 

Họng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Liên chuyên 

khoa ( Tai-Mũi- Họng; 

Răng -Hàm -Mặt; Mắt)

150 Ma Thị Hoa
002929/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Liên chuyên 

khoa ( Tai-Mũi- Họng; 

Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh; 

Bàn khám Tai - Mũi - 

Họng

7h00-17h00

Từ T2- T7  

tại Phòng 

khám Đa khoa 

Hoàng Việt 

151 Ma Thị Đông
000314/TQ-

GPHN

- Bác Sĩ Y Khoa; 

- Theo quyết định số 188/QĐ-BVHV ngày 23 

tháng 5 năm 2025 Khám Tai Mũi Họng ; Khám 

Nội soi Tai Mũi Họng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Liên chuyên 

khoa ( Tai-Mũi- Họng; 

Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh; 

Bàn khám Tai - Mũi - 

Họng

152 Triệu Thanh Trà
003986/TQ-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - 

Mặt

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Liên chuyên 

khoa ( Tai-Mũi- Họng; 

Răng -Hàm -Mặt; Mắt)

153 Nguyễn Vân Anh
000414/TQ-

GPHN

 - Điều dưỡng 

- Theo quyết định số 204/QĐ-BVHV ngày 23 

tháng 5 năm 2025 Điều dưỡng nha khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Răng - 

Hàm - Mặt

154 Đỗ Thị Thảo My
003786/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo quyết định 

số 91/ QĐ- BVHV 30/12/2023: Điều dưỡng 

chuyên khoa Mắt

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Mắt

155 Chẩu Thị Lý
004064/TQ-

CCHN

Quyết định tại TTLT số 10/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ;  

Theo QĐ số 88/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: 

Điều dưỡng chuyên khoa Mắt 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y Sỹ - Khoa Liên chuyên 

khoa ( Tai-Mũi- Họng; 

Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Mắt

156 Nguyễn Thu Lan
003277/TQ-

CCHN
Điều dưỡng Nha Khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh; 

Bàn khám Răng - Hàm - 

Mặt

157
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh

003902/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo QĐ số 

95/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Điều dưỡng 

Nha khoa; KTV phục hình răng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh; 

Bàn khám Răng - Hàm - 

Mặt



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

158 Ngô Diệu Thúy
004073/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo QĐ số 

94/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Điều dưỡng 

Nha khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh; 

Bàn khám Răng - Hàm - 

Mặt

159 Nguyễn Thị Thảo
004267/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; - Theo QĐ số 

93/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Điều dưỡng nha 

khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh; 

Bàn khám Răng - Hàm - 

Mặt

160 Nguyễn Minh Tùng
003429/TQ-

CCHN

Quyết định tại TTLT số 10/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; 

Theo quyết định số 100/QĐ-BVHV ngày 

30/12/2023: Điều dưỡng nha khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh; 

Bàn khám Răng - Hàm - 

Mặt

161 Đào Hữu Tuyên
0001660/TQ-

CCHN

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức 

điều dưỡng; Theo QĐ số 15/QĐ-BVHV 

30/12/2023: Thực hiện các kỹ thuật về Tai - Mũi - 

 Họng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Đièu dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Tai - Mũi - 

 Họng

162 Nguyễn Mai Trang
001237/HAG-

CCHN

Chăm sóc bệnh nhân thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng cơ bản 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sĩ - Khoa Liên chuyên 

khoa ( Tai-Mũi- Họng; 

Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh

163
Nông Thị Nguyệt 

Thanh

002703/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo quyết định 

số 131/QĐ- BVHV 30/12/2023: Điều dưỡng 

chuyên khoa Tai Mũi Họng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Đièu dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Tai - Mũi - 

 Họng

164 Hà Thị Hiền
003385/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo QĐ số 

16/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Thực hiện các 

kỹ thuật về Tai Mũi Họng; Đo Thính lực - Nhĩ 

lượng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Đièu dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Tai - Mũi - 

 Họng

165 Trần Thu Hiền
004167/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo QĐ số 

17/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Thực hiện dịch 

vụ kỹ thuật đo thính lực - nhĩ lượng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Đièu dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Tai - Mũi - 

 Họng

166 Nguyễn Thị Thanh
000207/TQ-

GPHN
Bác Sĩ Y Khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Liên chuyên 

khoa ( Tai-Mũi- Họng; 

Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh; 

Bàn khám Mắt

167 Nguyễn Thế Trường
000188/TQ-

GPHN
Khúc xạ nhãn khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Mắt

168 Đỗ Hà Trang
000171/TQ-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh

169 Nguyễn Trung Việt 
000060/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh

170 Nguyễn Phương Nhi
004592/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Đièu dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Tai - Mũi - 

 Họng



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

171 Vũ Thúy Hòa 
004604/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Đièu dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Tai - Mũi - 

 Họng

172 Ngô Thị Ngọc Bích
002057/HNO-

GPHN
Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh

173 Đinh Thị Hằng
000596/TQ-

CCHN
Điều dưỡng Nha Khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám bệnh

7h00-17h00

Từ T2- T7  

tại Phòng 

khám Đa khoa 

Hoàng Việt 

174 Nguyễn Ánh Nguyệt
004499/TQ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo

quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

điều dưỡng.

Quyết định số 16/QĐ-BVHV ngày 21/01/2026:

Thực hiện các kỹ thuật về Tai Mũi Họng ; Đo

Thính lực - nhĩ lượng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Liên 

chuyên khoa ( Tai-Mũi- 

Họng; Răng -Hàm -Mặt; 

Mắt);Khoa khám 

bệnh;Bàn khám Tai - Mũi - 

 Họng

175 Tạ Quang Thắng
0001218/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Trưởng Khoa Cận 

lâm sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm) 

176 Đoàn Đang Diễn
002834/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; Theo QĐ số 

33/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội soi tiêu hóa; Siêu âm tổng quát 

các bệnh lý thường gặp; Chọc hút kim nhỏ và 

sinh thiết các tạng nông dưới hướng dẫn của siêu 

âm; Đọc kết quả Xquang

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Phó trưởng Khoa 

Cận lâm sàng (CĐHA - 

Xét nghiệm) 

177 Nguyễn Thị Vân Anh
000638/TQ-

CCHN
Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Cận lâm 

sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm)

178 Vũ Thị Mai
003098/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa: Theo Quyết định 

số 811/QĐ-SYT ngày 23/11/2018: Siêu âm tổng 

quát; Quyết định số 1557/QĐ-SYT ngày 

29/12/2023: Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Cận lâm 

sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm)

179 Nguyễn Văn Hùng
0001164/TQ-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa nội; Theo 

quyết định số 53/QĐ-BVHV: Siêu âm tổng quát; 

Tập huấn cấp cứu. 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Cận lâm 

sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm); Nội tổng hợp

180 Ngô Thị Khánh Linh
000331/TQ-

GPHN

- Bác Sĩ Y Khoa; 

- Theo quyết định số 200/QĐ-BVHV , ngày 23 

tháng 5 năm 2025 Siêu âm tổng quát

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ Khoa Cận lâm sàng 

(CĐHA - Xét nghiệm)

181 Triệu Đức Lâm
000355/TQ-

GPHN

- Bác Sĩ Y Khoa; 

- Theo quyết định số 202/QĐ-BVHV ngày 23 

tháng 5 năm 2025 xét nghiệm y học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ Khoa Cận lâm sàng 

(CĐHA - Xét nghiệm)

182 Nông Thị Sao
0006171/PT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; QĐ số 703/QĐ-

SYT Phú Thọ ngày 13/07/2021 khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Huyết học-Truyền máu

'- Quyết định số 226/QĐ-BVHV ngày 18/6/2025: 

Thực hiện An toàn sinh học trong phòng Xét 

nghiệm; Xét nghiệm y học cơ bản

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ Khoa Cận lâm sàng 

(CĐHA - Xét nghiệm)

183 Phạm Thị Diệu
004032/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Quyết định số 287/QĐ-BVHV ngày 18/8/2025 

thực hiện siêu âm tổng quát, chẩn đoán hình ảnh, 

cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý 

thường gặp.

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ Khoa Cận lâm sàng 

(CĐHA - Xét nghiệm)

7h00-17h00

CN 

tại PKĐK 

Hoàng Việt



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

184 Phạm Đức Thắng
003766/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; Theo

quyết định số: 59/QĐ-BVHV ngày 11/03/2026

Thực hiện dịch vụ kỹ thuật tim mạch; thực hiện

DVKT Xuang lồng ngực, cắt lớp vi tính lồng

ngực; thực hiện DVKT siêu âm tổng quát, siêu

âm sản phụ khoa; thực hiện kỹ thuật tiêm chủng

an toàn.

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ Khoa Cận lâm sàng 

(CĐHA - Xét nghiệm)

Từ 7h30-17h 

T7CN tại 

VNDC Tuyên 

Quang

185 Bùi Đức Quyết
004268/TQ-

CCHN

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Quyết định số 269/QĐ-BVHV ngày 25/7/2025 

thực hiện an toàn sinh học trong phòng xét 

nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

KTV Khoa Cận lâm sàng 

(CĐHA - Xét nghiệm)

186 Nguyễn Đức Long
000457/TQ-

GPHN

Xét nghiệm y học

Theo quyết định số 308/QĐ-BVHV ngày 

22/9/2025: An toàn sinh học trong phòng xét 

nghiệm, Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y - Khoa Cận lâm 

sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm)

7h00-17h00

CN  

tại Phòng 

khám Đa khoa 

Hoàng Việt 

187 Đàm Hồng Hà
003673/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; Theo QĐ số 

104/QĐ- BVHV 30/12/2023: Điều dưỡng ngoại 

khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng- Khoa Cận 

lâm sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm) 

188 Trương Thành Công
003286/TQ-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa Cận 

lâm sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm) 

189 Lê Thảo My
003341/TQ-

CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng- Khoa Cận 

lâm sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm) 

190 Nguyễn Công Điệp
003384/TQ-

CCHN

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh; Theo quyết 

định số 27/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Kỹ 

thuật chụp cắt lớp vi tính

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa Cận 

lâm sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm) 

191 Triệu Việt Phương
003933/TQ-

CCHN
Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa Cận 

lâm sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm) 

192 Lê Thế Hoàng
004033/TQ-

CCHN

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh; Theo quyết 

định số 42/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Kỹ 

thuật chụp cắt lớp vi tính

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa Cận 

lâm sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm) 

193 Hoàng Thị Thu Hằng
004049/TQ-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa Cận 

lâm sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm) 

194 Nguyễn Diệu Thùy
004424/TQ-

CCHN

Quyết định tại TTLT số 10/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; 

Theo QĐ số 29/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Xử 

trí cấp cứu trước viện

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sĩ - Khoa Cận lâm sàng 

(CĐHA - Xét nghiệm) 

195 Lê Nhân Đức 
000081/TQ-

GPHN
Hình ảnh y học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa Cận 

lâm sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm) 

 

196 Nguyễn Thiên Hoàng 
000119/TQ-

GPHN
Hình ảnh y học 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa Cận 

lâm sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm) 

197 Hoàng Mỹ Diệp 
003805/TQ-

CCHN

Kỹ thuật viên xét nghiệm; Thực hiện theo QĐ số 

255/QĐ-BVHV ngày 09/09/2024: Định hướng 

chuyên khoa huyết học - truyền máu; An toàn 

sinh học tại phòng xét nghiệm ATSH cấp II

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa Cận 

lâm sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm) 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề. 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ 

sở KB, CB 

khác (nếu có)

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8

198 Trần Thị Hòa
004588/TQ-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa Cận 

lâm sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm) 

7h00-17h00

Từ T2- T7  

tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang

199 Nguyễn Mạnh Hoàn
000187/TQ-

GPHN
Hình ảnh y học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y-Khoa Cận lâm 

sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm)

200 Nguyễn Phương Ly
000203/TQ-

GPHN
Hình ảnh y học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y-Khoa Cận lâm 

sàng (CĐHA - Xét 

nghiệm)

201 Đoàn Kỳ Nam
000389/TQ-

GPHN

Bác Sĩ Y Khoa; Theo quyết định số 201/QĐ-

BVHV ngày 23 tháng 5 năm 2025 Dinh dưỡng 

lâm sàng và điều trị

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ-Phó Trưởng Khoa 

Dinh Dưỡng

202 Nguyễn Thị Hằng
000730/HAG-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Y sỹ - Khoa Dinh Dưỡng

203 Nguyễn Thị Trường
000240/TQ-

CCHN

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức 

điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Ngày nghỉ,Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa Nội 

tổng hợp;Khoa dinh dưỡng

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 03 năm 2026

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quàng Văn Hải 


